Đề thi học kì 2 môn Khoa học 4 Kết nối tri thức
	PHÒNG GD&ĐT…..
TRƯỜNG TH ………
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2023-2024
MÔN: KHOA HỌC
(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (các câu 1; 2; 3; 4):
Câu 1: (0,5 điểm) Trong số các loại nấm sau, loại nấm có hại đối với đời sống con người là:
a. Nấm rơm
b. Nấm kim châm
c. Nấm mốc
d. Nấm men
Câu 2: (0,5 điểm) Thức ăn chứa nhiều chất bột đường là:          
A. Thịt, cá, trứng, cua.
B. Đậu cô ve, đậu nành, rau cải.
C. Gạo, khoai, bánh mì, chuối chín.
D. Dầu ăn, dừa, lạc, mỡ lợn.
Câu 3: (0,5 điểm) Nguyên nhân của bệnh thừa cân, béo phì là:
a. Ăn nhiều rau xanh
b. Ăn nhiều chất bột đường, chất đạm, chất béo và ít vận động
c. Ăn mặn
d. Ăn nhiều đồ ngọt
Câu 4: (0,5 điểm) Thực phẩm an toàn là:
a. Thực phẩm được nấu chín.
b. Thực phẩm được mua từ chỗ quen biết.
c. Thực phẩm được rửa sạch trước khi chế biến
d. Thực phẩm có màu sắc tươi, nguồn gốc rõ ràng, còn trong thời hạn sử dụng, được chế biến hợp vệ sinh.
Câu 5: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm để hoàn thành sơ đồ mô tả chuỗi thức ăn giữa các sinh vật theo gợi ý:
Cỏ ………………………….……………………………………………………….
Câu 6: (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật.
[image: Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật | Tech12h]
PHẦN II: Tự luận
Câu 7: (2.5 điểm) Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Câu 8: ( 2.5 điểm). Để phòng tránh bị đuối nước cần chú ý điều gì?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Câu 9: (1 điểm). Nêu các cách giữ thức ăn được lâu, không bị mất dinh dưỡng mà em biết
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (các câu 1; 2; 3; 4): - 0,5 điểm
Câu 1: c
Câu 2: c
Câu 3: b
Câu 4: d
Câu 5: (1 điểm) VD: Cỏ → thỏ → cáo
Câu 6: (1 điểm)
[image: Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật | Tech12h]
PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 7: (2.5 điểm)
Cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để có một sức khỏe tốt vì:
· Không có một thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể dù thức ăn đó chứa nhiều chất dinh dưỡng.
· Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau.
· Thay đổi món ăn vừa giúp ta ăn ngon miệng, vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Câu 8: (2.5 điểm)
Để phòng tránh bị đuối nước cần chú ý: không chơi đùa gần ao hồ, sông , , suối. Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy. Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.
- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy. Tuyệt đối không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão.
- Chỉ tập bơi khi có người lớn và phương tiện cứu hộ.
Câu 9: (1 điểm)
- làm khô; ướp lạnh, ướp mặn, đóng hộp,….
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